
BẢNG GIÁ DÂY ĐiỆN GOLDCUP 2015

STT Ảnh Danh mục sản phẩm
Hãng SX/Xuất 

xứ

Đơn vị 

tính
Đơn giá

1

1
Dây điện Goldcup, dây đôi 

mềm dẹt CVV 2x0.5
Gold cup mét dài 2.731 VND

2
Dây điện Goldcup, dây đôi 

mềm dẹt CVV 2x0.75
Gold cup mét dài 3.724 VND

3
Dây điện Goldcup, dây đôi 

mềm dẹt CVV 2x1.0
Gold cup mét dài 4.819 VND

4
Dây điện Goldcup, dây đôi 

mềm dẹt CVV 2x1.5
Gold cup mét dài 6.994 VND

5
Dây điện Goldcup, dây đôi 

mềm dẹt CVV 2x2.5
Gold cup mét dài 11.013 VND

6
Dây điện Goldcup, dây đôi 

Gold cup mét dài 17.093 VND

Dây điện Goldcup

6
Dây điện Goldcup, dây đôi 

mềm dẹt CVV 2x4.0
Gold cup mét dài 17.093 VND

7
Dây điện Goldcup, dây đôi 

mềm dẹt CVV 2x6.0
Gold cup mét dài 24.670 VND

8
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 2 ruột CVVV 2x0.5
Gold cup mét dài 3.384 VND

9
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 2 ruột CVVV 2x0.75
Gold cup mét dài 4.523 VND

10
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 2 ruột CVVV 2x1
Gold cup mét dài 4.819 VND

11
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 2 ruột CVVV 2x1.5
Gold cup mét dài 7.953 VND

12
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 2 ruột CVVV 2x2.5
Gold cup mét dài 12.314 VND

13
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x0.5
Gold cup mét dài 1.206 VND

14
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x0.75
Gold cup mét dài 1.658 VND

15
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x1.0
Gold cup mét dài 2.139 VND

16
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x1.5
Gold cup mét dài 3.096 VND

17
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x2.0
Gold cup mét dài 4.012 VND

18
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x2.5
Gold cup mét dài 4.964 VND

19
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x3.0
Gold cup mét dài 5.880 VND



20
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x4.0
Gold cup mét dài 7.853 VND

21
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x6.0
Gold cup mét dài 11.672 VND

22
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x10
Gold cup mét dài 19.888 VND

23
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x16
Gold cup mét dài 31.548 VND

24
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x25
Gold cup mét dài 47.162 VND

25
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x35
Gold cup mét dài 66.299 VND

26
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x50
Gold cup mét dài 96.092 VND

27
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x70
Gold cup mét dài 134.961 VND

28
Dây điện Goldcup, dây đơn 

mềm CV 1x95
Gold cup mét dài 178.667 VND

29
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 3 ruột CVV 3x0.75
Gold cup mét dài 6.349 VND

30
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 3 ruột CVV 3x1.5
Gold cup mét dài 11.390 VND

31
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 3 ruột CVV 3x2.5
Gold cup mét dài 17.218 VND

32
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 3 ruột CVV 3x4.0
Gold cup mét dài 27.386 VND

33
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 3 ruột CVV 3x6.0
Gold cup mét dài 39.249 VND

34
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 4 ruột CVV 4x1.5
Gold cup mét dài 14.577 VND

35
Dây điện Goldcup, dây tròn 

đặc 4 ruột CVV 4x2.5
Gold cup mét dài 22.688 VND

Người làm báo giá

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)  

Các điều khoản thương mại:

1. Giá trên không bao gồm thuế VAT 10%

2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 02 ngày khi nhận được tiền 
đặt hàng
4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 50% sau khi đặt hàng, 50% còn lại 
sau khi giao hàng


